
 SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số :         /TB-BV 

                                                                                  
Hà Giang, ngày      tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Yêu cầu báo giá 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 về việc 

Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp  

dịch vụ thuộc lĩnh vực TTBYT tại các cơ sở y tế công lập; 

 

Căn cứ Công văn số 2150/SYT-NVD ngày 11/9/2023 của Sở Y tế Hà 

Giang Về việc mua thuốc, VTYT, HC-SP trong thời gian chờ kết quả đấu thầu 

năm 2023-2025; 

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

đang có nhu cầu mua sắm đối với vật tư theo nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phó 

trưởng khoa Dược - Ds. Hoàng Quốc Bảo, SĐT: 0976.334.981 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Đ/c: Tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 11/9/2023 đến trước 11h ngày 

21/9/2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Vật tư y tế 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Số 

lượng 

01 

Gạc phẫu thuật 

không dệt 7.5cm 

x 7.5cm x 6 lớp 

vô trùng 

Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút 

nhanh. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí 

EO.Gas. 

Cái/Miếng 5.000 



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Số 

lượng 

02 

Bông y tế cắt 

miếng 3cm x 3cm 

500g/túi/gói 

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên 

nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành 

miếng nhỏ kích thước 3cm x 3cm đồng đều về 

kích thước và trọng lượng. 

Gói/Túi 100 

03 
Bông hút nước y 

tế 
Sợi bông mịn. Sợi bông cotton 100% hút nước. Gói/Kg 100 

04 
Túi đựng nước 

tiểu 

Dung tích 2000ml 

Cổng xả ở đáy túi, ống dẫn vào dài 90cm, van 

chữ T chống trào ngược. 

Cái/Chiếc 700 

05 
Ống nghiệm chân 

không EDTA K2 

Ống nghiệm nhựa, kích thước Ø13 x 75 (mm) 

hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp 

cao su bọc nhựa. 

* Bên trong chứa chất kháng đông 

Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium 

Salt Dihydrate (EDTA K2). 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.  

Ống 18.000 

06 Điện cực tim 
Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc 

ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. 
Cái/Miếng 2.000 

07 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

20ml/cc 

- Nhựa y tế nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. 

- Xy lanh trong suốt, nhẵn bóng không cong vênh. 

Vạch chia dung tích rõ nét 

- Gioăng mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển 

dễ dàng tạo độ kín khít giữa pít tông và xi lanh. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. 

- Kim: kim tiêm các cỡ. Làm bằng thép không gỉ, 

đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có 

nắp chụp bảo vệ. 

Cái/Chiếc 24.000 

08 

Catheter chạy 

thận nhân tạo 2 

nòng 

Bao gồm: 

+ 2 bơm tiêm 5ml 

+ Catheter 2 nòng: 

• Cỡ 12F, dài 16cm hoặc 20cm 

• Chất liệu polyurethane có cản quang, có marker 

định vị 

+ Dây guide wire có khả năng dò điện cực để đo 

ECG 

+ Cây nong 

+ Kim dẫn đường chữ Y 

Cái/Chiếc/B

ộ 
70 

09 
Que (tăm) lấy 

mẫu bệnh phẩm  

Que bằng gỗ,  đầu cotton, được sử dụng để thu 

thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng 

rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và 

các mẫu bệnh phẩm khác. 

Que/Cái 2.000 

10 Khí oxy lỏng 
Khí Oxy y tế. Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥ 

99,5%. 
Kg 12.000 

11 Khí oxy bình Khí Oxy y tế, Bình 10kg Bình 10 kg 30 

12 CO2 (Dạng lỏng) 
Khí CO2 Y tế dạng lỏng chứa trong bình chuyên 

dụng, hàm lượng CO2 ≥ 99,5%, Bình 10kg 
Bình 10 kg 30 

 Tổng cộng: 12 mặt hàng   



 

2. Danh mục Hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế. 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Số 

lượng 

01 Dung dịch làm 

sạch dụng cụ y tế 
Enzyme Protease 0,5 % (w/w). Thể tích chai 

1000 ml. Chai 30 

02 

Hóa chất ly giải 

hồng cầu dùng 

cho máy phân 

tích huyết học 

Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết 

học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Màu: không. 

Mùi: nhẹ. Độ pH: 4 đến 7. Tính tan: tan trong 

nước. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang 

điện tích dương. 500ml/ Can 

Can 32 

03 

Chất kiểm  chuẩn 

5DN cho máy 

phân tích huyết 

học 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học. 

Trạng thái vật lí: chất lỏng. Màu: đỏ sẫm. Độ 

pH: trung tính. Tính tan: tan trong nước. Thành 

phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích 

và tiểu cầu của động vật có vú. 3 mL/ Lọ 

Lọ 02 

04 

Chất kiểm  chuẩn 

3DN cho máy 

phân tích huyết 

học 

Dùng để QC máy. Trạng thái vật lý: chất lỏng. 

Độ PH: 7.0 - 9.0. Thành phần: Hồng cầu người, 

bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật 

có vú. Lọ 2ml 

Lọ 02 

05 

Que thử/Khay 

thử/ Test thử  

định tính phát 

hiện kháng thể 

kháng virus HIV 

1 &2 trong huyết 

thanh hoặc huyết 

tương người 

Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV 

type 1 và type 2. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5% 

Que/ 

Test 4.500 

06 

Que thử/Khay 

thử/ Test thử  xét 

nghiệm kháng 

nguyên HBsAg 

Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết 

thanh, huyết tương 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương 

- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG 

chuột kháng HBsAg-04 

- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột 

Que/ 

Test 4.500 

07 

Que thử/Khay 

thử/ Test thử  xét 

nghiệm kháng thể 

kháng virus viêm 

gan C 

Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết 

thanh, huyết tương, máu toàn phần người 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

- Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 %  

- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể 

đơn dòng kháng IgG người 

- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210  

- Vạch chứng IgG người 

Que/ 

Test 3.000 

08 

Xét nghiệm phát 

hiện kháng 

nguyên  Dengue 

NS1 

Thành phần:  

- Kháng thể đặc hiệu kháng hỗn hợp Deng ( 

Mix-types Dengue specific antibodies): 10 

µg/ml ;  

- Kháng thể đặc hiệu kháng hỗn hợp Deng ( 

Mix-types Dengue specific antibodies): 1mg/ml 

; 

- Kháng thể kháng thỏ ( Anti-rabbit antibodies): 

2mg/ml  

- Độ nhạy: 90.54% 

- Độ đặc hiệu: 100% 

Que/ 

Test 50 



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Số 

lượng 

09 

Xét nghiệm phát 

hiện kháng thể 

IgG/IgM kháng 

Dengue 

Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng 

Dengue 

- Độ nhạy : 99,0% 

- Độ đặc hiệu : 96,8% 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần. 

Thành phần Kit thử: 

'- Kháng nguyên Dengue tái tổ hợp (Dengue 

recombinant antigens): 10 μg/ml; 

- Avidin: 10 μg/ml; 

- Kháng thể đơn dòng kháng Dengue IgG (Anti-

dengue IgG monoclonal antibody): 1 mg/ml; 

- Kháng thể đơn dòng kháng Dengue IgM 

(Anti-dengue IgM monoclonal antibody): 1 

mg/ml; - Kháng thể kháng thỏ (Anti-rabbit 

antibodies): 1.25 mg/ml. 

Que/ 

Test 50 

10 

 Hóa chất dùng 

đểxác định tính 

mẫn cảm của vi 

khuẩn với các 

Sulphonamides 

bằng phương 

pháp pha loãng 

Dùng để xác định tính mẫn cảm của vi khuẩn 

với các Sulphonamides bằng phương pháp pha 

loãng 

Chai nhựa 500g 

Chai 1 

11 Muối viên tinh 

khiết Hàm lượng NaCl 99.5%min Kg 2.000 

12 Đầu côn có đầu 

lọc 1ml 
Đầu côn có đầu lọc 1ml, có dán mã vạch trên 

khay đựng Tip. 3840 pcs/ Hộp Hộp 01 

 Tổng cộng: 12  mặt hàng   

3. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, 

Đ/c: Tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 9/2023. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán  

1 lần bằng hình thức chuyển khoản. 

6. Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, Khoa Dược. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 
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Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 

BÁO GIÁ 
Kính gửi:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, chúng tôi ……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

TT 
Danh mục  

thiết bị y tế 

Ký hiệu, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất 

Mã HS Năm sản xuất Xuất xứ 
Số lượng/ 

Khối lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế phí, 

lệ phí nếu 

có (VND) 

Thành tiền 

(VND) 

01           

Tổng cộng : ….. mặt hàng ……………. 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………../. 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng : 90 ngày, kể từ ngày 14/07/2023 

3. Chúng tôi cam kết 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu tring báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực 

     …………., ngày        tháng      năm 2023 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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